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LỜI NÓI ĐẦU 

 
 

rong vòng 10 năm qua, tốc độ tăng đàn bò thịt nước ta đạt trên 3% mỗi 
năm. Tuy vậy bình quân số gia súc bao gồm cả trâu và bò trên đầu người 
vẫn còn rất thấp, khoảng 0,1 con/người. Số lượng gia súc ít và khối lượng 

gia súc nhỏ nên sản lượng thịt trâu bò sản xuất mỗi năm tính trên đầu người cũng rất 
thấp, chỉ đạt 2,6kg thịt hơi. Trong khi đó Úc 106,4kg, Argentina 76,9kg Canada 
46,7kg, Mông Cổ 32,8kg. Những năm gần đây nước ta nhập mỗi năm hàng chục 
ngàn tấn thịt bò từ úc, Argentina, Mỹ và thịt trâu từ ấn Độ. Giá thịt bò nhập khẩu bán 
tại các siêu thị từ 150 ngàn đến 350 ngàn đ/kg. Nhu cầu thịt bò chất lượng cao ngày 
càng gia tăng cùng với tốc độ tăng trưởng nền kinh tế và mức thu nhập của người 
dân. 

So với ngành chăn nuôi bò sữa thì ngành chăn nuôi bò thịt nước ta phát triển 
chậm hơn. Đến cuối năm 2006 cả nước có 1.620 trang trại chăn nuôi bò thịt quy mô 
từ 50 con đến trên 500 con. Một số giống bò thịt thuần nhiệt đới như Brahman, 
Droughtmaster đã được nhập vào Việt Nam nuôi nhân thuần tại nhiều tỉnh trong cả 
nước. Nhiều trang trại chăn nuôi bò thịt được đầu tư chuồng trại quy mô lớn, đúng kỹ 
thuật, hình thành đồng cỏ chất lượng cao để nuôi bò thịt giống thuần nhiệt đới và con 
lai với các giống bò thịt chuyên dụng nhiệt đới và ôn đới. Chăn nuôi bò thịt theo 
hướng sản xuất hàng hóa đang hình thành ngày một rõ nét.   

Cuốn sách “Nuôi bò thịt” cung cấp những cơ sở khoa học và những hướng dẫn 
kỹ thuật cần thiết để chăn nuôi bò thịt thành công ở quy mô trang trại. Những thông 
tin mới nhất về đặc điểm sản xuất của những giống thuần và con lai của các giống bò 
thịt mới nhập vào Việt Nam, đang nuôi tại các cơ sở trong cả nước. Một số kết quả 
nghiên cứu về bò thịt của các tác giả trong nước từ trước đến nay và của chính tác 
giả từ năm 2003-2006. Gợi ý lựa chọn con giống phù hợp để nuôi. Hướng dẫn chọn 
đất lập trại, quy hoạch chuồng trại và đồng cỏ. Kỹ thuật quản lí đàn gia súc, quản lí 
sinh sản, kỹ thuật sản xuất cây thức ăn xanh và sử dụng phụ phẩm nuôi bò thịt, kỹ 
thuật nuôi dưỡng đàn gia súc theo khoa học từ nguồn thức ăn tại chỗ cũng được trình 
bày ngắn gọn nhưng khá đầy đủ trong cuốn sách này.  

Chúng tôi chân thành cảm ơn Nhà xuất bản Nông nghiệp đã giới thiệu cuốn 
sách tới bạn đọc và hy vọng cuốn sách sẽ cung cấp cho đọc giả một tài liệu tham 
khảo với nhiều thông tin bổ ích về chăn nuôi bò thịt theo hướng sản xuất hàng hóa.  

Mặc dù đã rất cố gắng, cuốn sách vẫn không tránh khỏi những thiếu sót. Rất 
mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của quý đọc giả và các bạn đồng 
nghiệp.  
     
  

 Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2007 
     Tác giả 

    PGS.TS. Đinh Văn Cải 
 

T 



  4

Chương 1 

TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI TRÂU, BÒ Ở  
VIỆT NAM VÀ THẾ GIỚI 

 

1.1. VỊ TRÍ CỦA CON BÒ THỊT TRONG HỆ THỐNG NÔNG NGHIỆP NƯỚC TA 

Vốn là một nước nông nghiệp lạc hậu với cây lúa nước là cây trồng chính, vì thế 
vị trí con bò trong hệ thống nông nghiệp của nước ta cũng có vai trò rất khiêm tốn. Trâu 
và bò được nuôi trong mỗi gia đình nông dân với mục đích trước hết là phục vụ cho 
sản xuất nông nghiệp như cày ruộng, lấy phân bón ruộng, sau đó mới sử dụng bò vào 
mục đích kéo xe, mà cũng chỉ một số ít nơi biết chế ra xe cho bò kéo. Với mục đích cày 
ruộng nên trâu được nuôi nhiều ở vùng trũng, đất thịt nặng. Bò được nuôi nhiều ở vùng 
trung du, ven biển đất cát nhẹ. Nuôi trâu bò với phương thức chủ yếu là tận dụng 
nguồn thức ăn sẵn có từ bãi cỏ tự nhiên và rơm rạ dự trữ cho mùa khan hiếm thức ăn. 
Mùa Đông ở miền Bắc và mùa khô ở miền Nam là thời gian bò bị thiếu hụt thức ăn 
trầm trọng và phải sống trong môi trường sống bất lợi như quá lạnh, quá nóng, bệnh 
dịch và thiếu nước. Có những năm trâu bò đổ ngã lên tới trên 20% tổng đàn tại một số 
tỉnh vùng núi phía Bắc hay Ninh Thuận ở miền Trung. Trong cuộc sống tự nhiên khắc 
nghiệt như vậy chỉ những con bò có khối lượng nhỏ mới có cơ hội tồn tại vì chúng cần 
ít dinh dưỡng hơn cho duy trì sự sống. Quá trình thích nghi và chọn lọc tự nhiên này đã 
hình thành nên giống trâu bò địa phương của ta nhỏ con, dễ nuôi, sinh ra để “cày 
ruộng”. 

Sau ngày miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, chính sách ưu tiên phát triển 
nông nghiệp của nhà nước đã coi trâu bò là tư liệu sản xuất (như là máy cày vậy). 
Nhiều chính sách đã ban hành nhằm duy trì và phát triển đàn trâu bò để tạo nguồn 
sức kéo cho nông nghiệp. Việc giết mổ trâu bò là phạm pháp, những con trâu bò già 
không còn khả năng cày kéo khi đổ ngã muốn giết thịt cũng phải xin phép chính 
quyền địa phương. Sự kiện giết mổ chia thịt trâu bò già thời đó là ngày vui hiếm hoi ở 
những vùng quê nghèo.  

Từ năm 1995, đất nước bước vào giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa, trâu 
bò cũng đang được chuyển dần từ mục đích cày kéo sang mục đích sản xuất thịt và 
sữa. Mặc dầu vậy, một nước chủ yếu là nông nghiệp như nước ta, với người nông 
dân, con trâu, con bò vẫn giữ một vị trí quan trọng trong hệ thống sản xuất nông 
nghiệp với những lợi ích như sau:  

- Tăng sản phẩm thịt, sữa cho xã hội, do vậy mà giảm nhập khẩu sữa bột, thịt đỏ 
(thịt trâu và bò). Tăng thu nhập từ bán bê giống, bò thịt cho người chăn nuôi.  

- Giải quyết sức kéo: Kéo cày, kéo xe cho nhiều vùng chưa có điều kiện cơ khí 
hóa.  

- Cung cấp nguồn phân bón hữu cơ cho trồng trọt. 
- Tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, tận dụng được các phụ phế phẩm nông 

nghiệp và công nghiệp chế biến như rơm rạ, thân cây ngô, hèm bia, vỏ quả dứa, 
ngọn và lá mía… và chuyển chúng thành thịt bò. 

- Chăn nuôi bò còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động phụ hay lao động 
nhàn rỗi trong gia đình. 

1.2. SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THỊT TRÂU BÒ TRÊN THẾ GIỚI 
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Giống bò nuôi lấy thịt ở các nước khu vực châu á cũng tương tự như ở Việt Nam. 
Đó là các giống bò địa phương nhiệt đới có u và không có u kiêm dụng cày kéo, thịt và 
sữa. Một số nước vùng Trung và Nam á có giống bò và trâu năng suất cao hơn như bò 
Red Sindhi, Sahiwal, Tharparkar, trâu Murrah. Các nước Asian có các giống trâu bò 
không khác nhau nhiều về hình dạng và sức sản xuất. Những giống bò thịt nổi tiếng đều 
có nguồn gốc từ châu âu như giống Charolais, Limousin của Pháp; Hereford, Shorthorn, 
Angus của Anh. Simmental của Thụy Sĩ, BBB của Bỉ. Sau này các giống chuyên thịt 
khác cho vùng nhiệt đới và á nhiệt đới được tạo ra từ bò Brahman (có u) với các giống 
bò chuyên thịt châu âu (không có u) như Santa Gertrudis, Brangus, Braford, Beefmaster 
(Mỹ), Brahmousin, Chabray (Pháp); Droughtmaster (úc). Đặc điểm nổi bật của giống bò 
chuyên dụng thịt là to con, con cái trưởng thành nặng từ 500-800kg; con đực trưởng 
thành nặng từ 900-1.400kg. Tỷ lệ thịt xẻ đạt từ 60-65%, thích nghi với nuôi chăn thả và 
vỗ béo. 

Tổng đàn trâu và bò, theo thống kê của FAO năm 2007, thế giới có 1.537 triệu con. 
Tổng dân số 6.453 triệu người, bình quân mỗi đầu người có 0,24 con trâu và bò. Châu á 
có 618,6 triệu con. Các nước có đàn trâu bò lớn nhất là ấn Độ 283,2 triệu con, Brazil 
205,6 triệu con và Trung Quốc 134,8 triệu con. Trong một số nước châu á quanh ta, bình 
quân số trâu và bò trên một người dân cao nhất là Lào (0,41 con), Pakistan (0,30 con), 
Myanmar (0,29 con), Campuchia (0,25 con). Việt Nam là một trong số những nước có số 
trâu bò trên đầu người thấp nhất 0,09 con/người hay 10,7 người mới có một con trâu và 
bò (bảng 1.1). Số trâu và bò tính trên đầu người, cao nhất là úc 1,37con, Argentina 1,29 
con, Brazil 1,12 con, cao hơn Việt Nam trên 100 lần! Trong số các nước dẫn ra ở bảng 
1.1, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tổng đàn trâu bò cao trong 
10 năm qua (bình quân 2,5% mỗi năm).  

Sản lượng thịt bò và trâu của thế giới năm 2004 đạt 62,8 triệu tấn. Trong đó các 
nước châu á là 15,5 triệu tấn, chiếm 24,78% sản lượng thịt thế giới. Trong khi số trâu 
bò của châu á chiếm 40,25% tổng số trâu bò toàn thế giới. Điều này chứng tỏ năng 
suất chăn nuôi trâu bò của châu á rất thấp so với phần còn lại của thế giới. Khối 
lượng gia súc nhỏ, tăng trọng thấp và sinh sản kém là nguyên nhân chính của năng 
suất chăn nuôi thấp. 
Bảng 1.1: Số lượng trâu bò của một số nước châu á (ngàn con) 

Tên nước Dân số 
(2005, ngàn 

người) 

Trâu 
(2004 ) 

Bò 
(2004) 

Trâu và bò 
(2004) 

Bình quân 
con/người 

Lào 5.918 1.125 1.281 2.406 0,41 
Philippines 82.809 3.270 2.593 5.863 0,07 
Campuchia 14.825 650 3.040 3.690 0,25 
Việt Nam 83.585 2.869 4.907 7.777 0,09 
Thái Lan 64.081 1.737 5.296 7.034 0,11 
Indonesia 225.313 2.403 11.108 13.511 0,06 
Myanmar 50.696 2.650 11.939 14.589 0,29 
Pakistan 161.151 25.500 23.800 49.300 0,30 
Bangladesh 152.593 850 24.500 25.350 0,17 
Trung Quốc 1329.927 22.287 112.536 134.823 0,10 
ấn Độ 1096.917 96,900 185.500 283.200 0,26 
Nguồn: (FAO, 2007) 

Do số lượng trâu bò trên đầu người thấp và trâu bò có tầm vóc và khối lượng nhỏ 
nên sản lượng thịt trâu bò sản xuất hàng năm của các nước đang phát triển tính trên 
đầu người cũng còn thấp. Năm 2004 tại các nước đang phát triển con số này dao động 
từ 1,2-27,2kg (FAO, 2007). Việt Nam, Indonesia, Bangladesh thuộc vào nhóm nước có 
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sản lượng thịt trâu bò trên đầu người thấp nhất (1,2-2,6kg). Nước châu á có sản lượng 
thịt trâu bò trên đầu người cao là Mông Cổ (36,7-19,6kg), Brunei (10,8kg), Nam Triều 
Tiên (9,7kg), Libanon (8,8kg) và Lào (7,5kg). 
Bảng 1.2: Sản lượng thịt hơi (trâu và bò) tính trên đầu người tại một số nước 

đang phát triển (kg/năm) 

Tên nước 
1999 2000 2004 

Bangladesh 1,3 1,3 1,2 
Indonesia 1,8 2,0 1,9 
Việt Nam 2,3 2,4 2,6 
Lào 7,3 6,3 7,5 
Mông Cổ 36,7 32,8 19,6 

Trong số các nước phát triển thì Mỹ là nước có sản lượng thịt bò lớn nhất, gần 
12 triệu tấn/năm. Tuy nhiên lượng thịt trâu bò sản xuất tính trên đầu người cao nhất 
là úc 106,4kg, Argentina 76,9kg, Canada 46,7kg (bảng 1.3). 

Bảng 1.3: Những nước có sản lượng thịt bò trên đầu người cao nhất  

Tên nước Thịt bò hơi  (2004, ngàn 
tấn) 

Kg/người (2004) 

Mỹ 11.100 37,0 
úc 2.318 106,4 
Canada 1.492 46,7 
Argentina 3.024 76,9 
Brazil 7.778 42,0 

 
Ngoài lượng thịt bò sản xuất trong nước, các nước có nền kinh tế phát triển vẫn 

phải nhập thêm một lượng lớn thịt bò chất lượng cao mỗi năm. Trong nhóm nước 
đang phát triển của châu á, nước nhập khẩu nhiều nhất là Korea 240 ngàn tấn/năm, 
Trung Quốc 164 ngàn tấn/năm, Malaysia 114 ngàn tấn/năm và Philippines 100 ngàn 
tấn/năm. Năm 2001, Việt Nam nhập khoảng 200 tấn thịt bò, từ đó đến nay con số này 
tiếp tục tăng.  Trong số các nước đang phát triển thì ấn Độ là nước xuất khẩu thịt trâu 
bò lớn nhất. Năm 2001 ấn Độ xuất 243,6 ngàn tấn, Trung Quốc 82,7 ngàn tấn, Mông 
Cổ 12,3 ngàn tấn. Nước xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới là Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ, 
Tây Ban Nha (bảng 1.4). 
Bảng 1.4: Các nước xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới (1.000 USD/năm) 

Tên nước Năm 2000 2002 2004 
  Đức 445.471 500.615 687.172 
  Pháp 467.392 382.467 602.237 
  Hà Lan 428.182 337.819 525.422 
  Bỉ 201.543 231.429 288.249 
 Tây Ban Nha 203.686 148.901 244.844 
  Ireland 195.330 152.545 198.478 
  áo 103.891 94.456 155.433 
  Ucraina 165.000 135.481 105.443 
  úc 86.249 76.314 96.400 
  Đan Mạch 89.335 68.950 92.511 

 

1.3. SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ THỊT TRÂU BÒ Ở VIỆT NAM 

Năm 2005, nước ta có gần 3 triệu con trâu và trên 5 triệu con bò. Đàn trâu tập 
trung nhiều ở vùng Đông Bắc và vùng Bắc Trung Bộ. Các tỉnh có đàn trâu trên 200 
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ngàn con là: Nghệ An, Thanh Hóa và Lạng Sơn. Những năm gần đây số lượng đàn 
trâu có sự giảm nhẹ, trong khi đó số lượng đàn bò tăng từ 3-4% mỗi năm.  

Bảng 1.5: Số lượng đàn trâu bò và sản phẩm chăn nuôi trâu bò qua các năm 

Năm Trâu (ngàn 
con) 

Bò (ngàn 
con) 

Thịt hơi (ngàn 
tấn) 

1990 2.854 3.117 111,9 
1995 2.963 3.639 118,0 
2000 2.897 4.127 184,6 
2005 2.922 5.540 220,2 

Nguồn: FAO, 2007  

Đàn bò tập trung nhiều ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ. Các 
tỉnh có đàn bò nhiều hơn 200 ngàn con là: Gia Lai, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Định, 
Quảng Nam và Quảng Ngãi. Vì số đầu con tăng chậm nên sản lượng thịt trâu bò 
cũng ít có sự biến động qua các năm, dao động vào khoảng 120-220 ngàn tấn thịt hơi 
mỗi năm.  

Thịt bò trên thị trường Việt Nam hiện nay bao gồm cả thịt trâu và thịt bò. Trong 
207 ngàn tấn thịt trâu bò năm 2003 có 107,7 ngàn tấn thịt bò và 99,5 ngàn tấn thịt trâu. 
Trâu bò đưa vào giết thịt gồm đủ lọai từ bò đực tơ, bò đực già đã thiến hoặc chưa thiến 
loại thải, bò cái tơ và bò cái sinh sản già loại thải. Bao gồm đủ các giống từ bò Vàng, 
bò lai Sind, bò lai thịt và bò lai sữa. Từ nguồn cung cấp thịt bò như trên cho thấy chỉ có 
rất ít bò tơ được giết thịt trong giai đoạn từ 18-24 tháng tuổi để đạt tiêu chuẩn chất 
lượng thịt cao. Chính vì chất lượng không phân định như vậy nên giá thịt bò nạc ở ta 
cũng chỉ cao hơn từ 2 đến 2,5 lần thịt nạc heo (bảng 1.6). Giá thịt bò ngon ở các nước 
chăn nuôi bò thịt tiên tiến rất cao, khoảng 10 USD/kg, khi nhập vào Việt Nam giá có thể 
lên tới 15-16 USD/kg. Một loại thịt bò chất lượng cao như vậy hiện chưa được sản xuất 
ở trong nước. Hàng năm chúng ta phải nhập một lượng lớn thịt bò chất lượng cao 
phục vụ cho các khách sạn nhà hàng cao cấp hay người nước ngoài đang công tác tại 
Việt Nam. Mấy năm trước đây mỗi năm ta nhập từ 200-300 tấn. Năm 2006 ước nhập 
17.000 tấn, chủ yếu từ úc, Argentina và Mỹ. Thịt bò loại ngon bán trong siêu thị liên tục 
tăng, giá cao nhất từ 270 ngàn đ/kg (tháng 12/2006) lên tới 350 ngàn đ/kg (tháng 
3/2007). 

Bảng 1.6: So sánh giá một số loại thịt qua các năm (đ/kg) 

 
Năm 

Thịt lợn 
mông sấn 

Thịt bò bắp Gà mái ta Tỷ giá 
VNĐ/USD 

Năm 1990 5.045 5.478 4.834 4.413 

Năm 1996 22.333 35.667 25.000 11.066 

Năm 2000 27.000 50.000 25.000 14.500 

Năm 2006 40.000 80.000 45.000 16.100 

Nguồn: Cục Thống kê  
Mỗi năm nước ta giết thịt trên 600 ngàn con bò (năm 2004 là 696 ngàn con) và 

trên 450 ngàn con trâu (năm 2004 là 470 ngàn). Tổng khối lượng thịt hơi cả trâu và 
bò mỗi năm cũng chỉ đạt trên dưới 200 ngàn tấn, năm 2005 đạt 220 ngàn tấn, như 
vậy bình quân đầu người trong một năm thịt trâu và bò cũng mới đạt khoảng 2,4-
2,6kg thịt hơi. Nếu tỷ lệ thịt tinh đạt 40% so với thịt hơi thì trung bình mỗi người dân 



  8

nước ta được hơn 1kg thịt tinh mỗi năm, nghĩa là còn rất thấp so với các nước trong 
khu vực. Nhu cầu thịt bò trong nước rất lớn, chỉ riêng thành phố Hồ Chí Minh mỗi 
ngày bình quân tiêu thụ gần 160 tấn thịt trâu bò các loại. Giá thịt bò khá ổn định, nên 
so với một số ngành chăn nuôi khác thì chăn nuôi bò bán thịt ổn định hơn. Tất cả 
những số liệu trên cho thấy tiềm năng thị trường to lớn của ngành chăn nuôi bò thịt 
tương lai. 

1.4. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI BÒ THỊT Ở VIỆT NAM 

Xét ở góc độ con giống, phương thức và mục đích chăn nuôi, thị trường sản 
phẩm, cho đến nay Việt Nam vẫn chưa có một nền chăn nuôi bò thịt đúng nghĩa. 
Nghiên cứu lai tạo bò thịt ở nước ta có thể còn sớm hơn so với nghiên cứu lai tạo bò 
sữa, ngành chăn nuôi bò sữa ở nước ta đã có một bước tiến dài so với ngành chăn 
nuôi bò thịt. 

Nghiên cứu lai tạo bò thịt ở Việt Nam bắt đầu cách nay hơn 80 năm. Mốc đáng 
ghi nhận nhất là vào những năm 20 của thế kỉ 20 một giống bò Sind đỏ (Red Sindhi) 
được nhập vào nước ta từ Pakistan nuôi tại một số đồn điền của người Pháp, với 
mục đích lấy sữa và thịt phục vụ cho tầng lớp quý tộc người Pháp hồi đó đang đô hộ 
Việt Nam. Từ các đồn điền này chúng phát tán ra vùng xung quanh tạo ra con lai gọi 
là lai Sind. Bò có màu sắc đẹp vóc dáng to cao, có u yếm trông rất chắc chắn. ễÛ 
phía Nam các giống bò u khác cũng lần lượt du nhập vào Việt Nam dưới nhiều hình 
thức như bò Ongle, Brahman… Con lai giữa bò Vàng với các giống bò có u trên hơn 
hẳn bò Vàng về các tính trạng sản xuất chính. Tầm vóc và hình dáng rất thích hợp 
cho kéo xe.  

Sau ngày thống nhất đất nước, năm 1980 ta nhập từ Pakistan hàng trăm bò Sind 
và Sahiwal về nuôi ở các tỉnh. Những con đực xuất sắc thuần chủng của giống này 
sinh ra ở Việt Nam được chọn lọc để sản xuất tinh tại Moncada (Ba Vì). Những con 
đực còn lại được nuôi làm đực giống nhảy trực tiếp bò Vàng. Đến cuối những năm 
1980 đàn bò lai đã lên đến khoảng 10% tổng đàn, tập trung chính ở những vùng ven 
đô, ven thị, nơi có nguồn thức ăn và người dân có truyền thống nuôi bò kéo xe lâu đời.  

Từ năm 1994-1998 chương trình Sind hóa (u hóa) đàn bò Vàng được tài trợ của 
Ngân hàng Thế giới đã nâng tỷ lệ bò lai lên 25% tổng đàn. Phía Bắc, các tỉnh như Hà 
Tây, Hà Nội có đàn bò lai Sind chất lượng khá. ở miền Trung, một số tỉnh có đàn bò 
lai Zebu chất lượng khá như Phú Yên, Bình Định. Đàn bò lai Sind chất lượng cao đã 
hình thành và tập trung nhiều ở Tây Ninh, Long An, Bình Dương, thành phố Hồ Chí 
Minh, Hà Tây. Đây là nguồn nguyên liệu quý giá để lai tạo bò Việt Nam theo hướng 
thịt và sữa. 

Đến năm 1975 chúng ta bắt đầu có những nghiên cứu lai tạo bò địa phương (bò 
Vàng và bò lai Zebu) với bò chuyên dụng thịt. Từ 1975-1978 thí nghiệm tiến hành tại 
nông trường Đồng Giao (Ninh Bình). Từ năm 1982-1985 thí nghiệm tiến hành tại nông 
trường Hà Tam (Gia Lai). Đã sử dụng tinh của những giống bò thịt ôn đới nổi tiếng như 
Charolais, Hereford, Limousin, Santa Gertrudis phối cho đàn cái lai Sind. Trong điều 
kiện chăn nuôi còn khó khăn nhưng con lai F1 đều thể hiện khả năng sinh trưởng tốt, 
thích nghi với điều kiện nóng ẩm và thức ăn nghèo dinh dưỡng. 

Cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỉ trước chúng ta có hẳn một 
chương trình cấp nhà nước do Viện Chăn nuôi chủ trì, có sự hỗ trợ của dự án quốc tế 
UNDP-VIE 86/008. Tinh của nhiều giống bò chuyên dụng thịt đã được đưa vào thử 
nghiệm lai tạo với bò cái lai Sind. Các giống bò thịt ôn đới gồm có Charolais, Limousin, 
Hereford, Simmental, Santa Gertrudis. Địa bàn lai tạo tiến hành chủ yếu ở miền Trung 
(Bình Định, Phú Yên, Gia Lai). Kết quả cho thấy con lai F1 Charolais được ưa chuộng 
hơn vì lớn nhanh, ngọai hình và màu sắc đẹp. Con lai F1 Simmental, Santa Gertrudis và 



Nuôi bò thịt 

 
Đinh Văn Cải 

9

Hereford ít được ưa chuộng vì màu lông có đốm trắng hoặc vằn như hổ, niêm mạc mắt 
và gương mũi có màu nâu đỏ hoặc hoe đỏ. Những kết quả trên được trình bày chi tiết 
trong cuốn “Nuôi bò thịt ở Việt Nam, những kết quả nghiên cứu bước đầu” của GS. Lê 
Viết Ly, Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 1995. 

Từ  năm 1995 đến năm 2000, nhiều đơn vị nghiên cứu đã quan tâm lai tạo bò 
thịt. Một số giống bò kiêm dụng mới cũng được lai thăm dò như Tarentaise, 
Abondance (Đinh Văn Cải, Vương Ngọc Long, 1997). Chương trình hợp tác với 
ACIAR- úc (Viện Chăn nuôi, 1997-2000) đã nghiên cứu sử dụng tinh giống bò thịt 
nhiệt đới của úc như Red Brahman, Droughtmaster, Red Belmon và Red Bragus phối 
cho bò cái địa phương để tạo con lai F1. Tại Madrak (Daklak) con lai F1 lúc 400 ngày 
tuổi của giống Droughtmaster đạt 140kg, giống Red Belmon 148kg và giống Red 
Brahman 124kg. Tại Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) con lai F1 lúc 200 ngày tuổi giống 
Droughtmaster đạt 147kg, Red Brahman đạt 134kg, Red Bragus 134kg so với bò lai 
Sind là 106kg. Con lai F1 của giống Red Brahman và Droughtmaster có màu từ vàng 
nhạt đến màu cam nhạt rất phù hợp với thị hiếu người chăn nuôi.  

Từ năm 2000 đến nay nhà nước có dự án phát triển bò thịt triển khai trên quy mô 
15 tỉnh của cả nước. Nội dung chính của dự án là tiếp tục duy trì việc Sind hóa đàn bò 
Vàng. Đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho một số đơn vị nghiên cứu, sản xuất nuôi bò 
thịt thuần giống nhiệt đới và sản xuất tinh bò thịt.  

Từ năm 2002 đến nay liên tiếp có hai đề tài trọng điểm cấp Bộ về lai tạo bò thịt. 
Nội dung chính là lai tạo và đánh giá con lai F1 giống thịt trong điều kiện chăn nuôi 
bán thâm canh tập trung. Đánh giá khả năng nhân thuần giống bò chuyên thịt ôn đới 
như Brahman và Droughtmaster trong điều kiện chăn nuôi tập trung và chăn nuôi nhỏ 
lẻ trong nông hộ.  

Đầu năm 2007 trong Hội nghị tổng kết chăn nuôi trang trại tại Bình Dương cho 
biết, cả nước có 1620 trang trại bò thịt, chủ yếu là trang trại nhỏ. Quy mô tổng đàn 
dưới 100 con chiếm 1269 trang trại, chỉ có 28 trang tại có quy mô tổng đàn từ 200 
con trở lên (Báo cáo của Cục Chăn nuôi tháng 3-2007). Giống bò nuôi thịt trong trang 
trại và ngoài dân là bò ta Vàng, bò lai Sind chiếm tỷ lệ trên 60%, chỉ có một tỷ lệ nhỏ 
giống thuần Brahman, Droughtmaster, còn lại là giống Lai Sind và một số con lai giữa 
bò thịt với bò địa phương. Không có trại nào nuôi bò thịt thuần giống cao sản ôn đới 
như Charolais, Hereford. So với các ngành chăn nuôi khác như gia cầm, lợn, bò sữa 
thì ngành chăn nuôi bò thịt đang ở trình độ thấp hơn đáng kể.  

Để có một nền chăn nuôi bò thịt theo đúng nghĩa cần phải có sự thay đổi toàn 
diện từ con giống, phương thức nuôi dưỡng, đến hình thức tổ chức sản xuất hợp lí 
và gắn với thị trường tiêu thụ phù hợp. 

Trong khi chuyển dần đến một ngành sản xuất thịt bò chất lượng cao như vậy, 
quá trình sản xuất thịt bò cung cấp cho nhu cầu nội địa như đã hình thành và tồn tại 
từ trước đến nay vẫn còn giữ một vai trò quan trọng và cần được từng bước nâng 
cao.  

Trong vòng 5 năm trở lại đây, số trang trại nuôi bò thịt tăng nhanh. Nhiều hô nông 
dân đã đầu tư nuôi bò lai Sind sinh sản để lai tạo bò thịt, bán bê giống, bò thịt. Nhiều 
trang trại đã đầu tư nuôi bò sinh sản với quy mô lớn cũng với mục đích bán bê giống 
và bò thịt. Giá bò cái tơ giống lai Sind tại thời điểm 2005 khoảng 50 ngàn đ/kg khối 
lượng sống. Nhà nước với các chương trình Sind hóa bò Vàng, các dự án phát triển 
nông thôn về phát triển chăn nuôi bò sinh sản bò thịt trong những năm gần đây là 
những dấu hiệu khởi đầu cần thiết để phát triển một ngành chăn nuôi bò thịt chất lượng 
cao trong tương lai. 


